
STT Học kỳ Năm học Mã SV Họ tên Ký hiệu Học phần Tên lớp

1 1 2024-2025 411210204 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 4113153 Phiên dịch 3 21CNA02

2 1 2024-2025 411210204 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 4113143 Biên dịch 3 21CNA02

3 1 2024-2025 411210204 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 4112972 Giao thoa văn hóa 21CNA02

4 1 2024-2025 411210204 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 4112952 Văn học Anh 21CNA02

5 1 2024-2025 411210204 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 4112812 Văn hóa Anh 21CNA02

6 1 2024-2025 411210204 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 2120020 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21CNA02

7 1 2024-2025 411210204 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 21CNA02

8 1 2024-2025 411220061 Nguyễn Phan Xuân Nguyên 4113603 Dẫn nhập ngữ nghĩa học tiếng Anh 22CNA02

9 1 2024-2025 411220278 Lê Thị Thanh Huệ 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22CNA08

10 1 2024-2025 411220278 Lê Thị Thanh Huệ 2090200 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22CNA08

11 1 2024-2025 411220314 Trần Thị Hiền 4150672 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) 22CNA09

12 1 2024-2025 411220314 Trần Thị Hiền 4111931 Kỹ năng tiếng C1.2 22CNA09

13 1 2024-2025 411220314 Trần Thị Hiền 4111921 Kỹ năng tiếng C1.1 22CNA09

14 1 2024-2025 411230324 Phan Thị Ái Mỹ 4150662 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) 23CNA08

15 1 2024-2025 411230324 Phan Thị Ái Mỹ 4115630 Tư duy phê phán 23CNA08

16 1 2024-2025 411230324 Phan Thị Ái Mỹ 4112812 Văn hóa Anh 23CNA08

17 1 2024-2025 411230324 Phan Thị Ái Mỹ 4112782 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 23CNA08

18 1 2024-2025 411230324 Phan Thị Ái Mỹ 4111891 Kỹ năng tiếng B2.2 23CNA08

19 1 2024-2025 411230324 Phan Thị Ái Mỹ 4111881 Kỹ năng tiếng B2.1 23CNA08

20 1 2024-2025 411230629 Phạm Tuệ Minh 4150662 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) 23CNATT01

21 1 2024-2025 411230629 Phạm Tuệ Minh 4115280 Kỹ năng tiếng B2.1 23CNATT01

22 1 2024-2025 411230652 Đặng Nguyên Gia Vy 4115280 Kỹ năng tiếng B2.1 23CNATT01

23 1 2024-2025 411230687 Lê Thị Đan Thương 2090180 Triết học Mác - Lênin 23CNATT02

24 1 2024-2025 412210110 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 2120020 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21CNATM01

25 1 2024-2025 412210143 Trần Thị Khánh Huyền 4122352 Thanh toán quốc tế 21CNATM02

26 1 2024-2025 412210143 Trần Thị Khánh Huyền 4120343 Kinh doanh xuất nhập khẩu 21CNATM02

27 1 2024-2025 412210143 Trần Thị Khánh Huyền 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 21CNATM02

28 1 2024-2025 412210172 Nguyễn Thị Vân Anh 4123450 Tiếng Anh du lịch 3 21CNADLCLC01

29 1 2024-2025 412210172 Nguyễn Thị Vân Anh 4123430 Biên dịch 3 DL 21CNADLCLC01

30 1 2024-2025 412220186 Nguyễn Tuấn Anh 2120040 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22CNATMCLC01

31 1 2024-2025 412220186 Nguyễn Tuấn Anh 2090210 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22CNATMCLC01
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32 1 2024-2025 412220245 Nguyễn Lê Gia Hân 4122733 Quản trị học 22CNATMCLC03

33 1 2024-2025 412230194 Phạm Nguyễn Thanh Thúy 2090180 Triết học Mác - Lênin 23CNATM02

34 1 2024-2025 412240297 Nguyễn Thị Duyên 3140020 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24CNATMĐT01

35 1 2024-2025 416220114 Phạm Thị Thảo Ly 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22CNQTH01

36 1 2024-2025 416220148 Phạm Nguyễn Bảo Hân 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22CNQTH02

37 1 2024-2025 416230108 Nguyễn Diệu Uyên 4163133 Kinh tế học đại cương 23CNQTH01

38 1 2024-2025 416230108 Nguyễn Diệu Uyên 4160143 Thống kê xã hội học 23CNQTH01

39 1 2024-2025 417210246 Phan Lâm Ngọc Thảo 4222993 Dịch viết 3 21CNTL01

40 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 4214030 Báo chí truyền thông tiếng Hàn 22CNH02

41 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 4211673 Nói 5 22CNH02

42 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 4210773 Thực hành dịch nói 1 22CNH02

43 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 4210743 Ngữ âm học tiếng Hàn 22CNH02

44 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 4210713 Viết 5 22CNH02

45 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 4210703 Đọc 5 22CNH02

46 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 4210683 Nghe 5 22CNH02

47 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22CNH02

48 1 2024-2025 417220061 Trần Đoàn Phương Thảo 2090200 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22CNH02

49 1 2024-2025 417220171 Mai Thị Kim Yến 4170283 Dịch viết 1 22CNJ01

50 1 2024-2025 417220171 Mai Thị Kim Yến 4170213 Viết 5 22CNJ01

51 1 2024-2025 417220171 Mai Thị Kim Yến 4170203 Đọc 5 22CNJ01

52 1 2024-2025 417220171 Mai Thị Kim Yến 4170183 Nghe 5 22CNJ01

53 1 2024-2025 417220171 Mai Thị Kim Yến 2090200 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22CNJ01

54 1 2024-2025 417220217 Nguyễn Ngọc Bảo My 4173900 Tiếng Nhật 5A 22CNJCLC01

55 1 2024-2025 417230145 Nguyễn Ngọc Như Ý 4150672 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) 23CNJ01

56 1 2024-2025 417230218 Phạm Thị Hồng Vân 2120020 Tư tưởng Hồ Chí Minh 23CNJTM01

57 1 2024-2025 417230225 Nguyễn Thị Ngọc Bích 4222963 Đọc - Viết 3 23CNTL01

58 1 2024-2025 417230225 Nguyễn Thị Ngọc Bích 4222953 Nghe - Nói 3 23CNTL01

59 1 2024-2025 417230225 Nguyễn Thị Ngọc Bích 4121712 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Anh) 23CNTL01

60 1 2024-2025 417230225 Nguyễn Thị Ngọc Bích 3140020 Cơ sở văn hóa Việt Nam 23CNTL01

61 1 2024-2025 417230225 Nguyễn Thị Ngọc Bích 3140010 Dẫn luận ngôn ngữ 23CNTL01

62 1 2024-2025 417230225 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2120070 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 23CNTL01


